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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                  

Bản án số: 185/2017/HSPT  

Ngày: 09-8-2017 

 

NHÂN DANH 

N  C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

      àn     n       ng                  g     : 

               

T      án - C ủ  ọa    ên  òa: Bà Lê Hồng Hương. 

Cá         án: Ông Trần Nam Phương; 

                           Ông Nguyễn Văn Thành. 

T ư ký Tòa án g   b ên bản    ên  òa: Bà Cao Thị Minh 

Đạ  d ện  KSND  ỉn  Đ ng Na : Ông Phan Hoàng Quân - K ể  sá  

v ên.                                                                                 

 ô  nay, ngày 09   áng 8 nă  2017,  ạ   rụ sở Tòa án n ân  ỉn  Đ ng Na  

                  ông k a  vụ án  ìn  sự   ụ lý số 141/2017/ SPT ngày 19-6-

2017 do    k áng  áo  ủa bị  áo  ố  v   bản án sơ      số 36/2017/HSST ngày 10-

5-2017  ủa TAND  uyện L. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Mai Xuân V, s n  nă  1992  ạ  Bìn  Địn ; HKTT: Ấ   1,  ã  ,  uyện  1, 

 ỉn  Bìn  Địn ; Dân    : K n ; Tôn g áo: K ông; Ng ề ng  ệ :   ợ  àn; Trìn     

 ọ  vấn: 10/12; Con ông Ma  Xuân T ( ã   ế ) và bà Nguyễn T ị N, sinh nă  

1963; Bị  áo   ưa    vợ  on. 

T ền án:  Ngày 11-4-2016 bị Tòa án n ân dân  ỉn  Đ ng Na       ạ  10 

  áng  ù về     “Tr    ắ   à  sản”. Bản án số: 101/2016/ SPT. T ền sự: K ông; Bị 

 áo bị bắ   ừ ngày 25-12-2016. (C   ặ ) 

(Ngoài ra, trong vụ án còn có người bị hại Đào Thanh P nhưng không có 

kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa không triệu tập) 

  NHẬN THẤY 

T eo án  ìn  sự sơ     :  ào l   13 g ờ ngày 25-12-2016, Ma  Xuân       ến 

k u vự  ấ  A,  ã L,  uyện L,  ỉn  Đ ng Na    á    ện    02  on bò  ang ăn  ỏ  ạ  

k u vự   ường  ao  ố  k ông    ngườ   rông  o  nên nảy s n  ý  ịn   r    ắ  bò 
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bán lấy   ền   êu  à . T ự    ện ý  ịn   rên, V     ến dắ  01  on bò  ự   àu nâu  ỏ, 

nặng k oảng 200kg,  ao1,5 . Sau k   dẫn bò    k oảng 400    ì bị an     T an  

V1   á    ện và báo   o   ủ bò là an  Đào T an  P, r    ùng  uổ  bắ  V và g ao 

  o Công an  ã L lậ  b ên bản   ạ      quả  ang. 

Tạ  bản kế  luận  ịn  g á  à  sản số 123 ngày 28-12-2016  ủa       ng  ịn  

g á  à  sản  ố  ụng  ìn  sự  uyện L kế  luận: 

- 01  on bò  àu nâu  ỏ,  ao 1,5 , nặng 200kg,    g á  rị 15.250.000   ng 

( ườ  lă   r ệu  a   ră  nă   ươ  ngàn   ng). 

 ậ    ứng vụ án: 

- 01  on bò  àu nâu  ỏ,  ao 1,5 , nặng 200kg,  ã  rả   o   ủ sở  ữu. 

- 01   ện   oạ  d    ng   ệu Nok a 1202  àu  á ,  ơ quan   ều  ra  ã  rả lạ  

cho bị  áo  . 

Tạ   ơ  quan   ều  ra Công an  uyện L,   ờ  g an   u bị bắ  bị  áo   k a  n ận 

 àn  v    ạ      n ư  ã nêu  rên n ưng  ến ngày 06-02-2017 bị  áo  ã   ản  ung 

  ố      k ông   ừa n ận   ự    ện  àn  v   r    ắ   à k a  lạ  rằng: “C      

ngườ   àn ông  ên   k oảng 50  uổ  n ờ dắ   on bò n    rên ra ngã  ư LA,  uyện L, 

 ỉn  Đ ng Na  và  rả   o 500.000   ng n ưng   ưa  ượ   rả   ền” (B   lụ  51, 72). 

Trong quá  rìn    ều  ra bị  áo   k ông   ứng   n   ượ  ông   là a ,    la  lị   

n ư   ế nào và k ông b ế   on bò  ìn  dẫn là  ủa a . 

Tạ  bản án  ìn  sự sơ      số 36/2017/ SST ngày 10-5-2017  ủa TAND 

 uyện L  ã á  dụng k oản 1 Đ ều 138 BL S;   ể  g k oản 1 Đ ều 46;   ể  g 

k oản 1 Đ ều 48 BL S      ạ : bị  áo Ma  Xuân   01 nă  06   áng  ù về     

“Tr    ắ   à  sản”,   ờ   ạn  ù  ín   ừ ngày 25-12-2016. 

Ngày 15-5-2017, bị  áo   k áng  áo kêu oan, k ông   ừa n ận  àn  v  

“Tr    ắ   à  sản”. Tạ     ên  òa          , bị  áo   ế   ụ   ề ng ị  ĐXX  e      

k áng  áo. 

Đạ  d ện  KSND  ỉn  Đ ng Na   ạ     ên  òa   o rằng  àn  v    ạ       ủa 

bị  áo là nguy   ể    o  ã    ,  â    ạ   ến quyền sở  ữu  à  sản  ủa ngườ  k á , 

gây  ấ   ìn   ìn   rậ   ự xã      ạ   ịa   ương nên   n  ượ     lý ng  ê   rư   

  á  luậ . Quá  rìn    ều  ra  ã   ể   ện   y  ủ   ứng  ứ  ể kế  luận bị  áo   ạ  

    và  ũng k ông    sự  án   ậ ,      ung n ư bị  áo  ã nêu. Do   ,  ề ng ị 

 ĐXX k ông   ấ  n ận k áng  áo  ủa bị  áo, g ữ nguyên bản án sơ     . 
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Căn  ứ vào  á    ứng  ứ,  à  l ệu  ã  ượ        ra  ạ     ên  òa; Căn  ứ vào 

kế  quả  ran  luận  ạ     ên  òa  rên  ơ sở  e        y  ủ,  oàn d ện   ứng  ứ, ý 

k ến  ủa K ể  sá  v ên, bị  áo. 

XÉT THẤY 

Quá  rìn    ều  ra  ã   ể   ện vào l   13 g ờ ngày 25-12-2012,  ạ  ấ  A,  ã L, 

 uyện L, bị  áo Ma  Xuân    ã lợ  dụng sơ  ở  ủa   ủ sở  ữu  rong v ệ   rông  o  

02  on bò  ang     ở gố   ây   o ăn  ỏ, bị  áo  ã  ự   ng   áo dây bu   và dắ  01 

 on bò  ự ,  rị g á 15.250.000  v    ụ   í   bán lấy   ền   êu  à . K       ượ  

k oảng 400 ,   ì bị ngườ  dân   á    ện báo   o an  Đào T an  P, là   ủ bò b ế . 

Đ ng   ờ , báo  ông an  ã L lậ  b ên bản   ạ      quả  ang. 

Tạ     ên  òa          , l     u bị  áo  òn loan  quan  k ông   ừa n ận  àn  

v   r    ắ   ủa  ìn   à    o rằng do bị  án   ậ ,     ung nên  ã   ả    ừa n ận 

 àn  v   r   bò. Tuy n  ên, sau    bị  áo  ã   ừa n ận  àn  v    ạ       ủa  ìn  

  ù  ợ  v    á   à  l ệu   ứng  ứ     rong    sơ vụ án n ư: B ên bản bắ  ngườ  

  ạ      quả  ang ngày 25-12-2016  ủa  ông an  ã L (B   lụ  01)   ù  ợ  lờ  k a  

 ủa ngườ  bị  ạ  Đào T an  P và ngườ  là    ứng H  T an   1  ạ   á  B   lụ  01, 

02 và n ấ  là bản  ự k a  ban   u  ủa bị  áo  ạ  b   lụ  09; Do   ,  ã     ủ  ơ sở  ể 

kế  luận  àn  v    ạ       ủa bị  áo Ma  Xuân    ã bị Tòa án  ấ  sơ           ạ  

về     “Tr    ắ   à  sản” là     ăn  ứ,   ng ngườ ,   ng    ,   ng   á  luậ . 

 àn  v    ạ       ủa bị  áo là nguy   ể    o  ã    ,  ã  â    ạ   ến quyền 

sở  ữu  à  sản  ủa ngườ  k á   ượ    á  luậ  bảo vệ, gây  ấ   rậ   ự  ã      ạ   ịa 

  ương, bị  áo vừa     ra  ù  ũng v    àn  v  “Tr    ắ   à  sản” ( r    ắ  bò), 

  ưa  ượ    a án  í   nay   ế   ụ    ạ      là “ á    ạ ” nên   n g àn    o bị  áo 

 ứ  án   ậ  ng  ê   ương  ứng v    àn  v ,  ín    ấ    ạ       à bị  áo  ã gây ra 

n ằ       ờ  g an  ả   ạo, g áo dụ  bị  áo và răn  e   òng ngừa   ung. Bị  áo 

  ạ      quả  ang n ưng  rong quá  rìn    ều  ra,        bị  áo vẫn loan  quan  

k ông n ận       o   ấy bị  áo vẫn   ưa ăn năn  ố   ả . Do   ,  ứ  án 01 nă  06 

  áng  ù  ấ  sơ           ạ  bị  áo là   ù  ợ ,   ng quy  ịn    á  luậ .  

Tạ     ên  òa            ô  nay, sau    n  ran  luận bị  áo  ã k a  n ận 

 àn  v    ạ       ủa  ìn  và  ề ng ị       ng         e      g ả   ìn    ạ    o 

bị  áo. X     ấy,  ây là  ìn    ế     ,       ng         e      á  dụng   ê    ể    

k oản 1   ều 46 BL S  ể g ả  01    n  ìn    ạ    o bị  áo là     ơ sở,   ể   ện 

  ín  sá   k oan   ng  ủa   á  luậ   ố  v   ngườ   ã b ế  ăn năn  ố   ả . 

Quan   ể   ủa  ạ  d ện  KS  ạ     ên  òa k ông   ù  ợ  v   n ận  ịn   ủa 

 ĐXX nên k ông   ấ  n ận. 
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Vì các lẽ trên, 

Căn  ứ   ể  b k oản 2 Đ ều 248 BLTTHS. 

QUYẾT ĐỊNH 

C ấ  n ận k áng  áo  ủa bị  áo Ma  Xuân  , s a bản án sơ     . 

Á  dụng k oản 1 Đ ều 138 BL S;   ể  g, p k oản 1 Đ ều 46,   ể  g k oản 

1 Đ ều 48 BL S.  

X    ạ : bị  áo Mai Xuân V 01 (một) năm tù về     “Tr    ắ   à  sản”. 

T ờ   ạn  ù  ín   ừ ngày 25/12/2016. 

 ề án   í: Bị  áo k ông   ả    ịu 200.000   ng án   í  SPT. 

Cá  quyế   ịn  k á   ủa bản án sơ      k ông    k áng  áo, k áng ng ị  ã 

     ệu lự    á  luậ . 

Bản án                ệu lự    á  luậ  kể  ừ ngày  uyên án. 

Nơi nhận: 
-   ện k ể  sá  n ân dân  uyện L; 

- C    ụ  T    àn  án dân sự  uyện L; 

- Tòa án n ân dân  uyện L; 

-   ện k ể  sá  n ân dân  ỉn  Đ ng Na ; 

- P òng P  27 - Công an  ỉn  Đ ng Na ; 

- Sở Tư   á   ỉn  Đ ng Na ; 

- Bị  áo; 

- Lưu:    sơ vụ án, Tòa  ìn  sự,  ăn 

  òng và T      án (4). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lê Hồng Hương 

 


